
KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 1 - THÁNG 03/2025 - TỪ (03/03/025→ 07/03/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ -Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ biết chơi cùng các bạn (xếp hình, lắp ráp) 
THỂ DỤC 

 SÁNG 

Hô hấp 4:Tiếng còi tàu tu- tu( Hít vào, thở ra). -Tay 2 Hái hoa - Bụng 4 - Chân 4: Co duỗi chân. - Bật 4: Bật tại chỗ 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

dinh dưỡng của bé 

- Tô màu các loại 

quả 

- Kể chuyện "Lợn 

con sạch lắm rồi" 

- Dán chú lợn con 

- Vận động minh 

hoạ bài hát "Con 

chim non" 

- Rèn kỹ năng chải 

răng 

- Xé và dán cây 

xanh 

- Nghe nhạc "Lý 

cây xanh" 

- Đi trong đường hẹp- 

Bò thấp 

- Tách 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

3 
CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

+Góc phân vai: trẻ chơi bán hàng" bán cửa hàng siêu thị" 

+ Góc xây dựng: trẻ xây nhà bằng khối và sử dụng NVL để xây vườn hoa, cây xanh, công viên 

+ Góc văn học:Trẻ biết xem tranh và kể chuyện " Lợn con sạch lắm rồi" 

+ Góc toán: trẻ chơi ghép hình, xếp tương ứng 1-1, biết phân loại 4 nhóm thực phẩm,xếp hình. 

+ Góc tạo hình: trẻ vẽ , tô màu các nhóm thực phẩm theo ý thích 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát thiên nhiên: vườn lan. 

- Quan sát xã hội: trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày. 

- TCDG: Chi chi chành chành 

- Trò chơi tự do: ném bóng,úp hình ,chạy xe đạp 3 bánh, leo dây, xích đu, đi cà kheo, thảy banh. 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ( rửa tay và lau mặt ) 

- Trẻ biết ăn nhiều thực phẩm để chóng lớn, cơ thể khoẻ mạnh 

- Trẻ trật tự khi ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Đọc đồng dao " 

Thương con ba ba" 

- Trẻ làm bài tập 

toán 

 

-Trẻ đọc đồng dao:" 

Thương con ba ba" 

- Rèn trẻ kỹ năng xé 

: vụn , xé đường 

thẳng, xé to, nhỏ 

 

- Đọc đồng dao : " 

Kéo cưa lừa xẻ " 

 -  Rèn trẻ kỹ năng 

xé dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

-Trẻ đọc bài thơ: " 

Đi nắng" 

- Trẻ xé và dán 

theo ý thích 

 

- Trẻ đọc đồng dao: 

Nu na nu nống  

- Trẻ làm bài tập vào 

tập môi trường xung 

quanh. 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 2 - THÁNG 03/2025 - TỪ (10/03/025→ 014/03/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô chào ba mẹ khi đến, trẻ thực hiện điểm danh góc bé đên lớp. 

- Trẻ tham gia chơi góc toán cùng bạn. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay( Hít vào, thở ra) - Tay 3 - Chân 3.  -Bụng 3, - Bật 3: Bật tách chụm chân, - Tập dân vũ 

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về sức 

khoẻ của bé 

- Bài tập "Bé chọn 

thực phẩm tốt cho 

sức khoẻ" 

- In Rau- củ quả 

tạo hinh tranh hoa 

- Bài tập "Chọn 

rau củ quả bé 

thích" 

- VĐMH" Con 

chim non" 

- Rèn kỹ năng mang 

vớ 

- Kể chuyện " Lợn 

con sạch lắm rồi" 

- Nặn "Tổ và 

trứng chim" (tạo 

hình trang 24) 

- Bò thấp - ném xa 1 

tay 

- Nhận biết trên dưới 

của bản thân 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

+ Góc phân vai: trẻ chơi bán hàng siêu thị thực phẩm. 

+ Góc xây dựng: trẻ xây nhà bằng khối để tạo thành các công trình theo ý thích của trẻ. 

+ Góc văn học: trẻ biết xem tranh và kể chuyện " Lợn con sạch lắm rồi" 

+ Góc toán: trẻ chơi ghép hình, ghép đôi, xếp tương ứng 1-1, nối hình rau-củ-quả, nối bóng con vật, tìm 

hình. 

+ Góc tạo hình: trẻ vẽ, nặn, xé, dán theo ý thích 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát xã hội: trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày. 

- TCVĐ: Chi chi chành chành 

- Chơi tự do:bật vào vòng, ném bóng vào rổ, xích đu, leo dây, chạy xe đạp, thảy vòng, cà kheo, chạy xe đạp 

chòi chân 

ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

- T trẻ có thói quen tốt trong ăn uống. 

- Trẻ trật tự khi ngủ 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Đọc đồng dao " nu 

na nu nống" 

- Trẻ làm bài tập 

toán 

- Chơi xếp hình 

- Trẻ đọc bài thơ: 

bác gấu đen 

- Trẻ làm bài tập 

vào tập KHXQ 

- Trẻ chơi lắp ráp. 

- Đọc đồng dao : 

Nu na nu nống  

 -  Rèn trẻ kỹ năng 

xé dán 

- Trẻ chơi xếp hình 

-Trẻ đọc thơ “ thỏ 

bông bị ốm” 

- Rèn kỹ năng nặn  

- Trẻ chơi xếp 

hình 

- Đọc đồng dao: " 

Kéo cưa lừa xẻ " 

 - Trẻ xé và dán theo 

ý thích 

- Trẻ chơi xếp hình 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 3 - THÁNG 03/2025 - TỪ (17/03/025→ 21/03/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Trẻ biết chào cô và chào ba mẹ, trẻ đến điểm danh góc bé đến lóp. 

- Trẻ tham gia góc chơi toán cùng bạn. 
THỂ DỤC 

 SÁNG 

+ Hô hấp 3: Thổi nơ bay( Hít vào, thở ra) - Tay 4, - Chân 3, -Bụng 3, - Bật 3: Bật tách chụm chân -Tập dân vũ  

 

GIỜ HỌC 
- Trò chuyện về 

Vitamin, tinh bột 

đối với sức khoẻ trẻ 

- Bài tập "Nhận biết 

trên - dưới của bản 

thân" 

- Chuyện "Gấu 

con bị đau răng" 

- Tô màu gấu con 

- VĐMH" Chiếc 

khăn tay" 

- Rèn kỹ năng vệ 

sinh 

- Dán chùm quả 

- Bài tập "Thêm 

bớt trong phạm vi 

2" (toán trang 4) 

- Gộp hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

3 

- Đi ngang bước dồn 

trên ghế 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

+ Góc phân vai: trẻ  biết phân vai với bạn khi chơi 

+ Góc xây dựng: trẻ xây ngôi nhà và trông cây xanh 

+ Góc văn học: trẻ biết xem tranh và kể chuyện " Lợn con sạch lắm rồi" 

+ Góc toán: trẻ chơi xếp hình 1 và nhiều, nối bóng, xếp tương ứn 1-1, đếm số, so sánh, tách gộp. 

+ Góc tạo hình:trẻ  xé và dán cây xanh 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát xã hội: trẻ biết tên một số món ăn hàng ngày. 

- Quan sát thiên nhiên: cây xoài 

- TCVĐ: chim bay, cò bay 

- Vui chơi tự do: cầu tuột, xích đu, ném bóng, thảy vòng, úp màu nước, ném bóng, cát, nước, bật vào vòng, 

thảy vòng. 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Trẻ rửa tay và lau mặt sau khi ăn xong. 

- Trẻ có kỹ năng chơi, sáng tạo, ý tưởng chơi các góc, liên kết và phối hợp nhịp nhàng khi chơi . 

- Trẻ biết tên các loại thức ăn tốt cho sức khoẻ, vệ sinh gọn gàng ,ngủ đúng giờ. 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Trẻ đọc đồng dao: 

Nu na nu nống  

- Trẻ làm bài tập 

vào tập môi trường 

xung quanh 

- Trẻ đọc thơ " Đi 

nắng " 

- Trẻ làm bài tập tô 

màu 

- Trẻ chơi lắp ráp. 

Đọc đồng dao: "Chi 

chi chành chành" 

 - Rèn kỹ năng xé 

vun, xé  theo dải  

- Trẻ chơi xếp hình 

-Trẻ đọc đồng dao 

-Rèn trẻ kỹ năng 

xé: vụn , thành dải 

- Trẻ chơi xếp 

hình 

- Trẻ đọc đồng dao: 

Nu na nu nống  

- Trẻ làm bài tập vào 

tập KHXQ 

- Trẻ chơi lắp ráp. 



KẾ HOẠCH DẠY - LỚP MẦM 3- NĂM HOC 2024-2025 

 TUẦN 4 - THÁNG 03/2025 - TỪ (24/03/025→ 28/03/2025) 
NỘI DUNG  THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

 

ĐÓN TRẺ - Tự cất đồ dùng cá nhân: giỏ  xách, giày  dép, ly đúng nơi quy định, Trẻ thực hiện góc bé đến lớp 

- Trẻ hát cùng các bạn 
THỂ DỤC 

 SÁNG 

- Hô hấp 1: gà gáy, - Tay 2: đưa ra trước, - Chân 3, - Bụng 2, - Bật 1: bật tách chụm chân,-Tập dân vũ: “ Vũ điệu rữa 

tay” 

 

GIỜ HỌC 
- Tín hiệu đèn giao 

thông 

- Bài tập "Chọn 

đúng tín hiệu đèn 

giao thông" 

- Kể chuyện "Xe 

lu và xe ca" 

- Tô màu xe lu xe 

ca 

- VĐMH "Em đi 

qua ngã tư đường 

phố" 

- Rèn kỹ năng xếp 

nệm 

- Xé và dán cây 

xanh 

- Nghe nhạc "Lý 

cây xanh" 

- Đi trong đường hẹp- 

Bò thấp 

- Tách 2 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 

3 

CHƠI  

TRONG LỚP 

 

Vui chơi trong lớp: 

- Góc phân vai: biết phân vai khi chơi với bạn, thể hiện đợc vai chơi 

- Góc xây dựng: trẻ biết sử dụng các hình khối để xây nhà, xếp đường đi, chuồng thú, vườn hoa 

- Góc văn học: xem tranh và tập kể chuyện theo truyện "Xe lu và xe ca" 

- Góc toán: trẻ biết xếp hình phương tiện giao thông 

- Góc tạo hình: vẽ, nặn xé dán sản phẩm trẻ thích 
CHƠI NGOÀI 

TRỜI 
- Quan sát xã hội: xe máy 

- Trò chơi vận động "Chó sói xấu tính" 

- Chơi tự do:  

+ Ném bóng vào rổ, úp màu, đánh gôn 

+ Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe 
ĂN - NGỦ 

VỆ SINH 
- Trẻ biết ích lợi của các món ăn đối với sức khoẻ con ngời 

- Trẻ ngủ đúng giờ, giữ im lặng trong giờ ngủ 

- Biết tự thay quần áo sau khi ngủ dậy 

SINH HOẠT 

CHIỀU 
- Trẻ chơi ráp hình 

- Sưu tầm một số 

phương tiện giao 

thông từ sách báo 

- Xem tranh truyện 

- Trẻ chơi xếp hình 

- Trẻ tô màu 

phương tiện giao 

thông 

- Xem tranh truyện 

- Chơi lắp ráp 

- Rèn kỹ năng xé 

vụn 

- Chơi xếp hình 

-Trẻ đọc bài thơ: " 

Đi nắng" 

- Trẻ xé và dán 

theo ý thích 

- Trẻ chơi xếp 

hình 

- Trẻ đọc đồng dao: 

Nu na nu nống  

- Trẻ làm bài tập vào 

tập KPXQ. 

- Trẻ chơi lắp ráp. 



 


